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Mẫu số 02 /XĐTTG/TXNK 
              =         

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

           ........, ngày....... tháng....... 

năm.......    
 

 
 

 Đ N Đ  NGH  X   Đ NH           GI                 
 

        : Tổng cục Hải quan. 
 

 

 
 

Tê  tổ                       :............................................................................... 

       :…………….......................................................         t    :…............. 

      t   :…………...............…... 

 

1. Điều kiện xác định trước trị giá đối với tổ chức, cá nhân (đối với trường hợp 

đề nghị xác định trước mức giá): 

 

ĐI U KIỆN X   Đ NH     C TR  GI  

Hà    ó     ngh  x        trước tr     : 

(1) Có p ả  là lầ   ầu xuất khẩu, nhập khẩu k ô  ? 
 

Có        □ 

  ô    □ 

(2) Có sự t  y  ổi lớn, bất t ường so với tr       ả  q    mà tổ ch  ,         

     t ực hi n k ô  ? 

Có        □ 

  ô    □ 

(3 Có p ải là  à    ó   ó t nh chất  ơ      c k ô  ? Có        □ 

  ô    □ 

(4) Có t    p ổ bi n k ô  ? Có        □ 

  ô    □ 

(5) Có  à    ó  x ất khẩu, nhập khẩu gi ng h t, tươ   tự trê  t   trườ    ể 

        k ô  ? 

Có        □ 

  ô    □ 

 

2. Nội dung khai báo chi tiết: 

Tê   à    ó ,  ơ  v  t    
1
 

 

      HS 

 

Nội dung giao d ch 
2
 

                                                 
1
 -      rõ tê   à  , q y      p ẩm chất, t ô      kĩ t  ật, t à   p ần cấu t o, model, 

k /m      ,  ặ  t   ,  ô     ất, k     ỡ,  ô   dụng củ   à      ,…. 

   -  ơ  v  t   : p ả   ượ       lượ   rõ rà   t e   ơ  v     lườ    ơ bả     ư m, k , 

   ,     c,......), hoặc phả   ượ  q y  ổi v   ơ  v     lườ    ơ bản. 
 

S :…………. 
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Cục Hả  q      ơ  dự ki n 

làm t ủ tục hải quan): 

.......................................... 

Thời gian dự ki n  ă   ký tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu:  

                                                            N ày... t    ...  ăm…. 

 

   ngh  x        trước tr      
3
:  

□ P ươ   p  p x     nh tr      t    t   :……………………………………………..…… 

□        : …...…………...................................................................................................... 

Q      ểm của tổ ch  ,         v     ngh  x        trước tr     :........................................ 
Tổ chức cá nhân đề nghị xác định trước về  phương pháp xác định trị giá hoặc mức giá  thì đánh 

dấu vào một trong 2 ô tương ứng, ghi rõ nội dung phương pháp xác định trị giá hoặc mức giá đề 

nghị và quan điểm về đề nghị xác định trước tương ứng. 

Tổ ch              ngh  x        trướ   ồ   ý  ô   b  t ô   t   v  x        trướ  tr  

   :   

      □ Cô   b  t à  p ần       

      □ Cô   b  một phần (tổ chức, cá nhân liệt kê một số tiêu chí đề nghị không công bố) 

 

Tô     ngh   ơ q     ả  q    x        trước tr       ả  q         à    ó  

 ê  trê . Tô  x     m     : 

 . C    tr        m trướ  p  p l ật v  t          x  , tr    t ự   ủ      

nộ  d    k    b   t    ơ   ày và  ủ      tà  l   ,       t , t ô   t   d  tô       

 ấp. 

 .  ồ   ý       ấp       tà  l   ,       t   ầ  t   t  ể  ơ q     ả  q    

k ểm tr  k    ó yê   ầu.                                      

      

         H  ,    NH N 

              (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

                                                                                                                                                  
2
 Tổ ch  ,         k        t  t t i mục 1 Bả  mô tả giao d    và x     nh tr      t    t    

kèm t e  
 

3
 Tổ ch  ,         k        t  t t i mục 2, 3 Bả  mô tả giao d    và x     nh tr      t    

thu  kèm t e  
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  N       GIAO    H VÀ X   Đ NH TR  GI   ÍNH  HUẾ 

(K m th o  ơn đề nghị xác định trước trị giá) 
 

 

1. Nội dung c a giao dịch    các b n c   i n  uan trong giao dịch: 

a) C   bê   ó l ê  q    tr         d   : 

    ợp  ồ  :               ày        t                ăm 

Tê  tổ ch  ,         xuất khẩu/nhập khẩu: Tê      t   nhập khẩu/ xuất 

khẩu: 

  

b)  ộ  d     ủ       d    m   b    à    ó :  

 ô tả cụ thể v  giao d     à    ó  xuất khẩu/ nhập khẩ    ư:  

Tê   à    ó ; s  lượng;  ơ  v  t   ;  ơ     ;  ồng ti   t     t   ; nước 

nhập khẩu/ xuất khẩu; thời gian dự ki n       à  ;  i u ki         à  ; p ươ   

ti n vận tải; p ươ   t    t     t   ;       ểm x p  à  ;       ểm       à  ; 

q y   và    ĩ  vụ  ủ    ườ  m   và   ườ  b   tr         d   : c    ộ  d    l ê  

q      n trọ   tà  k    t  và      ội dung k   ,.... 

 

 .  hư ng pháp xác định trị giá t nh thuế h ng nhập khẩu: 
 

ĐI U KIỆN     ỤNG  H  NG  H       GI  GIAO   CH 

 .   ườ  m    ó  ầy  ủ quy n quy t   nh, quy n s  dụ    à    ó      

khi nhập khẩ  k ô  ? 

2. Vi   b    à     y      ả  ó p ụ thuộ  và     u ki    à  dẫ    n vi c 

k ô   x         ược tr       ủ   à    ó    ập khẩ    y k ô  ? 

3.   ườ  m    ó p ải trả t êm khoản ti    à  t  s  ti   t    ược do vi c 

        t, s  dụ    à    ó    ập khẩ  k ô  ? 

 

4.   ườ  m   và   ườ  b    ó m i quan h   ặc bi t k ô  ? 
 

N    ó, m i quan h   ặc bi t  ó  ó ả    ưở     n tr           d ch 

k ô  ? 

Có        □ 

  ô    □ 
 

Có        □ 

  ô    □ 
 

Có        □ 

  ô    □ 
 

 

Có        □ 

  ô    □ 

 

Có        □ 

  ô    □ 

PHẦN X   Đ NH TR  GI   ÍNH  HUẾ 

G   t ực t     t     t      y  ẽ phả  t     t   : 

 

   G   m       trê   ó   ơ  

 

b) Khoả  t     t         t  p 

 

c) Khoản ti n trả trước,     trước,  ặt cọc 

___________ 

                             

  …………….. 

                             

b …………….. 

                             

  …………….. 

C   k  ả  phải cộng  

 

   C   p        ồ   b    à  / p   mô    ớ   

 

b) C   p   b   b   ắn li n vớ   à    ó  

 

 __________ 

                             

  ……………..                               

                             

b …………….. 
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c) C   p    ó    ó   à    ó   

 

d) C   k  ả  trợ    p   ười mua cung cấp miễ  p     ặc 

giảm     

    □    yê  vật li u, bộ phận cấ  t à  , p ụ tù  ,… 

    □ Vật li  ,    ê  l   ,  ă   lượ   t ê      

    □ Cô    ụ, dụng cụ, k  ô  dập, k  ô     ,….. 

    □ Bản vẽ thi t k ,  ơ  ồ, p    t ảo 

 

e) Ti   p   bả  q y  , p     ấy p  p  

 

f) Ti n thu phải trả     k           t, s  dụ    à    ó  

   C   p   vậ  tả , b c x p, chuyể   à   

 

   C   p   bả    ểm  à    ó   

  …………….. 

                             

d …………….. 

 

                         ............ 

                         ............ 

                         ............ 

                         ............ 

                             

e …………….. 

                             

f …………….. 

                             

  …………….. 

                             

  …………….. 

C   k  ả   ược tr   

 

a) P   bảo hiểm, vận tả   à    ó  tr     ộ    a 

 

b  C   p   p  t          k     ập khẩu 

 

c) Ti   l   p ải trả do vi   t     t    ti n m    à   

 

d  C   k  ản thu , p  , l  p   p ải trả 

 

e) Khoản giảm     

 

f  C   p    l ê  q      n ti p th   à     ập khẩu 

 

 ___________ 

                             

  …………….. 

                             

b …………….. 

                             

  …………….. 

                             

d …………….. 

                             

e …………….. 

 

f …………….. 

Tr      t    t   :  êu rõ công thức tính toán (n u có) 

 

 

Ghi chú: Ghi rõ khoản tiền của từng mục (n u có) trong Phần xác định trị giá tính thu  

 

3.  hư ng pháp xác định trị giá t nh thuế h ng xuất khẩu: 

a) P ươ   p  p x     nh tr      t    t   :……................ 

b  Lý d   p dụng:............................................. 

   X     nh tr      t    t   ,  ê  rõ     bước và   ả  tr    chi 

ti t:............................................ 
 

                   H  ,    NH N 

           (Ký tên, đóng dấu) 
 


